Chuong 4
1. Pháp luật Việt Nam hiện nay quy định việc đánh giá tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi tham nhũng chủ yếu dựa trên: 

a. Căn cứ những lợi ích tinh thần mà kẻ tham nhũng đạt được để quyết định mức độ xử lý.
b. Căn cứ những lợi ích vật chất hoặc tinh thần mà kẻ tham nhũng đạt được để quyết định mức độ xử lý.
c. Cứ xác định có hành vi tham nhũng thì ra quyết định mức độ xử lý.
d. Để quyết định mức độ xử lý, căn cứ vào lợi ích tinh thần mà kẻ tham nhũng đạt được. 
2. Để đánh giá chính xác những lợi ích mà kẻ tham nhũng đạt được, thường dựa vào:

a. Lợi ích vật chất.

b. Lợi ích tinh thần.

c. Lợi ích vật chất hoặc tinh thần.

d. Lợi ích vật chất là chủ yếu.
3. Việt Nam là nước đang phát triển, trình độ quản lý còn lạc hậu, mức sống thấp, pháp luật chưa hoàn thiện.

a. Là nguyên nhân khách quan của nạn tham nhũng.

b. Là nguyên nhân chủ quan của nạn tham nhũng.

c. Là nguyên nhân chính của nạn tham nhũng.

d. Là nguyên nhân phụ của nạn tham nhũng.

4. Ảnh hưởng của mặt trái của cơ chế thị trường.

a. Là nguyên nhân khách quan của nạn tham nhũng.
b. Là nguyên nhân chủ quan của nạn tham nhũng.

c. Là nguyên nhân chính của nạn tham nhũng.

d. Là nguyên nhân phụ của nạn tham nhũng.

5. Do ảnh hưởng của tập quán văn hóa.

a. Là nguyên nhân khách quan của nạn tham nhũng.
b. Là nguyên nhân chủ quan của nạn tham nhũng.

c. Là nguyên nhân chính của nạn tham nhũng.

d. Là nguyên nhân phụ của nạn tham nhũng.
6. Phẩm chất đạo đức của một bộ phận cán bộ, đảng viên bị suy thoái; công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên còn yếu kém.
a. Là nguyên nhân khách quan của nạn tham nhũng.

b. Là nguyên nhân chủ quan của nạn tham nhũng.

c. Là nguyên nhân chính của nạn tham nhũng.

d. Là nguyên nhân phụ của nạn tham nhũng.

7. Chính sách pháp luật chưa đầy đủ, thiếu đồng bộ, thiếu nhất quán.

a. Là nguyên nhân khách quan của nạn tham nhũng.

b. Là nguyên nhân chủ quan của nạn tham nhũng.

c. Là nguyên nhân chính của nạn tham nhũng.

d. Là nguyên nhân phụ của nạn tham nhũng.

8. Cải cách hành chính vẫn còn chậm và lúng túng, cơ chế "xin - cho" trong hoạt động công vụ còn phổ biến

a. Là nguyên nhân khách quan của nạn tham nhũng.

b. Là nguyên nhân chủ quan của nạn tham nhũng.
c. Là nguyên nhân chính của nạn tham nhũng.

d. Là nguyên nhân phụ của nạn tham nhũng.

9. Thủ tục hành chính phiền hà, nặng nề, bất hợp lý.

a. Là nguyên nhân khách quan của nạn tham nhũng.

b. Là nguyên nhân chủ quan của nạn tham nhũng.
c. Là nguyên nhân chính của nạn tham nhũng.

d. Là nguyên nhân phụ của nạn tham nhũng.

10. Công tác quản lý đất đai còn nhiều yếu kém.

a. Là nguyên nhân khách quan của nạn tham nhũng.

b. Là nguyên nhân chủ quan của nạn tham nhũng.

c. Là nguyên nhân chính của nạn tham nhũng.

d. Là nguyên nhân phụ của nạn tham nhũng.

11. Chế độ tiền lương đối với đội ngũ cán bộ, công chức còn bất hợp lý, chậm được cải cách

a. Là nguyên nhân khách quan của nạn tham nhũng.

b. Là nguyên nhân chủ quan của nạn tham nhũng.
c. Là nguyên nhân chính của nạn tham nhũng.

d. Là nguyên nhân phụ của nạn tham nhũng.

12. Lương không đủ đảm bảo nhu cầu của cuộc sống cho cán bộ, công chức.

a. Là nguyên nhân khách quan của nạn tham nhũng.

b. Là nguyên nhân chủ quan của nạn tham nhũng.
c. Là nguyên nhân chính của nạn tham nhũng.

d. Là nguyên nhân phụ của nạn tham nhũng.

13. Chế độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức chưa rõ ràng, cụ thể, đặc biệt là đối với những sai phạm, tiêu cực xảy ra trong cơ quan, đơn vị mình.

a. Là nguyên nhân khách quan của nạn tham nhũng.

b. Là nguyên nhân chủ quan của nạn tham nhũng.
c. Là nguyên nhân chính của nạn tham nhũng.

d. Là nguyên nhân phụ của nạn tham nhũng.

14. Xử lý chưa nghiêm đối với hành vi tham nhũng.

a. Là nguyên nhân khách quan của nạn tham nhũng.

b. Là nguyên nhân chủ quan của nạn tham nhũng.
c. Là nguyên nhân chính của nạn tham nhũng.

d. Là nguyên nhân phụ của nạn tham nhũng.

15. Thiếu các công cụ phát hiện và xử lý tham nhũng hữu hiệu.

a. Là nguyên nhân khách quan của nạn tham nhũng.

b. Là nguyên nhân chủ quan của nạn tham nhũng.
c. Là nguyên nhân chính của nạn tham nhũng.

d. Là nguyên nhân phụ của nạn tham nhũng.

16. Việc thu thập chứng cứ để chứng minh hành vi phạm tội tham nhũng là:

a. Rất dễ dàng. 

b. Rất thoải mái.

c. Rất khó khăn.
d. Dễ dàng thu thập được chứng cứ.

17. Trong công tác phát hiện và đấu tranh chống tham nhũng thì:

a. Báo chí đóng một vai trò rất quan trọng.

b. Các phương tiện thông tin đại chúng đóng một vai trò rất quan trọng.
c. Báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng đóng một vai trò rất quan trọng.

d. Báo chí và các phương tiện thông tin đại chúng không mang lại hiệu quả cao.

18. Báo chí có tác dụng cảnh báo những nơi có nguy cơ tham nhũng. 

a. Đây là kinh nghiệm chung của các hộ gia đình.

b. Đây là kinh nghiệm chung của các địa phương Việt Nam.

c. Đây là kinh nghiệm chung của các Doanh nghiệp.

d. Đây là kinh nghiệm chung của các nước trên thế giới.
19. Sự đóng góp của báo chí đối với công tác đấu tranh chống tham nhũng vẫn còn nhiều hạn chế.

a. Tại vì: Một số cơ quan nhà nước còn e ngại trước sự tham gia của báo chí.

b. Tại vì: Cung cấp thông tin quá chính xác.

c. Tại vì: Truyền đạt kịp thời những gương người tốt, việc tốt, sáng kiến hay…

d. Tại vì: Không phê phán những hành vi tiêu cực.

20. Tham nhũng là trở lực lớn đối với quá trình đổi mới đất nước và làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, đối với sự nghiệp xây dựng đất nước, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

a. Đây là tác hại của tham nhũng đối với chính trị.

b. Đây là tác hại của tham nhũng đối với kinh tế.

c. Đây là tác hại của tham nhũng đối với xã hội.

d. Đây là tác hại của tham nhũng đối với văn hoá.

21. Tham nhũng trở thành vật cản lớn cho thành công của công cuộc đổi mới, cho sức chiến đấu của Đảng, đe dọa sự tồn vong của chế độ xã hội chủ nghĩa mà chúng ta đang xây dựng.

a. Đây là tác hại của tham nhũng về chính trị.

b. Đây là tác hại của tham nhũng đối với kinh tế.

c. Đây là tác hại của tham nhũng đối với xã hội.

d. Đây là tác hại của tham nhũng đối với văn hoá.

22. Tham nhũng, lãng phí đã làm thất thoát một lượng lớn tài sản của Nhà nước và nhân dân.

a. Đây là tác hại của tham nhũng đối với chính trị.

b. Đây là tác hại của tham nhũng đối với kinh tế.

c. Đây là tác hại của tham nhũng đối với xã hội.

d. Đây là tác hại của tham nhũng đối với văn hoá.

23. Tham nhũng, lãng phí đã làm ảnh hưởng làm xấu đi môi trường đầu tư, làm giảm tốc độ tăng trưởng, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

a. Đây là tác hại của tham nhũng đối với chính trị.

b. Đây là tác hại của tham nhũng đối với kinh tế.

c. Đây là tác hại của tham nhũng đối với xã hội.

d. Đây là tác hại của tham nhũng đối với văn hoá.

24. Tham nhũng gây thiệt hại lớn đến tài sản, tiền của, thời gian, công sức của nhân dân.

a. Đây là tác hại của tham nhũng đối với chính trị.

b. Đây là tác hại của tham nhũng đối với kinh tế.

c. Đây là tác hại của tham nhũng đối với xã hội và chính trị.

d. Đây là tác hại của tham nhũng đối với văn hoá.

25. Tham nhũng tiền, hàng hóa cứu trợ cho đồng bào gặp thiên tai.

a. Đây là tác hại của tham nhũng đối với chính trị.

b. Đây là tác hại của tham nhũng đối với kinh tế.

c. Đây là tác hại của tham nhũng đối với xã hội.

d. Đây là tác hại của tham nhũng đối với văn hoá.

26. Hành vi tham nhũng tiền trợ cấp cho thương binh, các gia đình chính sách

a. Đây là tác hại của tham nhũng đối với chính trị.

b. Đây là tác hại của tham nhũng đối với kinh tế.

c. Đây là tác hại của tham nhũng đối với xã hội.

d. Đây là tác hại của tham nhũng về văn hoá.

27. Tham nhũng trong xét duyệt công nhận di tích lịch sử, văn hóa, thi đua khen thưởng. 

a. Đây là tác hại của tham nhũng đối với chính trị.

b. Đây là tác hại của tham nhũng đối với kinh tế.

c. Đây là tác hại của tham nhũng đối với xã hội.

d. Đây là tác hại của tham nhũng về văn hoá.
28. Tham nhũng còn xảy ra ở một số cơ quan bảo vệ pháp luật, những cơ quan đại diện cho công lý và công bằng xã hội.

a. Đây là tác hại của tham nhũng đối với chính trị.

b. Đây là tác hại của tham nhũng đối với kinh tế.

c. Đây là tác hại của tham nhũng đối với xã hội.

d. Đây là tác hại của tham nhũng đối với văn hoá.

29. Tầm quan trọng của công tác phòng, chống tham nhũng.

a. Là điều kiện quyết định đối với sự ổn định và phát triển đất nước.

b. Chúng ta không thể đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, hiệu quả, sức cạnh tranh, sự phát triển bền vững của nền kinh tế đất nước.

c. Không thể vượt qua được những thách thức to lớn trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế.
d. Không thể củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào Đảng vào chế độ.

30. Việc đổi mới phương thức thanh toán còn chậm làm cho việc kiểm soát và phát hiện được các giao dịch phi pháp gặp nhiều khó khăn.

a. Là nguyên nhân khách quan của nạn tham nhũng.

b. Là nguyên nhân chủ quan của nạn tham nhũng.
c. Là nguyên nhân chính của nạn tham nhũng.

d. Là nguyên nhân phụ của nạn tham nhũng.
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